
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN ĐĂK TÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ) ĐỦ ĐIỀU KIỆN
THUỘC DIỆN ĐỊNH KỲ PHẢI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số:   27/TB-UBND ngày  21   /   6  /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)

Stt Họ và tên

Năm sinh
Dân
tộc

Trình độ chuyên
môn/chuyên

ngành đào tạo

Mức lương hiện hưởng Vị trí công tác đang đảm nhiệm định kỳ phải chuyển đổi

Ghi chú
Ngạch/CDNN

Mã số
ngạch/Mã số
CDNN/Bảng

lương

Bậc Hệ số Chức danh, vị trí
công tác Đơn vị công tác

Thời gian bắt đầu
giữ chức danh, vị
trí công tác hiện

nayNữ Nam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đối với viên chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện

1 Trần Thị Thảo 1989 Kinh Cao đẳng Kế toán Kế toán viên
trung cấp 06.032 3 2,72 Kế toán Trung tâm GDNN-GDTX

huyện 08/11/2016

2 Huỳnh Quế Phương 1985 Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên
trung cấp 06.032 4 3.03 Kế toán

Trường Tiểu học
Nguyễn Khuyến, thị trấn

Đăk Tô
03/9/2019

3 Trần Thị Nở 1990 Kinh Đại học Kế toán Kế toán viên
trung cấp 06.032 3 2,72 Kế toán Trường THCS Nguyễn Du,

xã Diên Bình 01/9/2018

4 Lê Thị Minh Tâm 1988 Kinh Đại học Tài chính
ngân hàng

Kế toán viên
trung cấp 06.032 3 2,72 Kế toán Trường THCS Lương Thế

Vinh, thị trấn Đăk Tô 12/7/2019

II Đối với công chức địa chính - xây dựng các xã, thị trấn

1 Võ Thanh Vương 1981 Kinh Đại học Quản lý đất
đai A1 5 3,66 Địa chính - xây dựng -

đô thị và môi trường UBND thị trấn Đăk Tô 01/5/2017

2 Trần Xuân Hội 1979 Kinh Đại học Quản lý đất
đai A1 4 3,33

Địa chính - nông
nghiệp - xây dựng và

môi trường
UBND xã Tân Cảnh 01/5/2017

3 Nguyễn Cao Nguyên 1987 Kinh Đại học Quản lý đất
đai A1 4 3,33

Địa chính - nông
nghiệp - xây dựng và

môi trường
UBND xã Kon Đào 01/4/2017
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4 Phạm Hải Hưng 1989 Kinh
Đại học Luật

Trung cấp Quản lý
đất đai

A1 3 3,00
Địa chính - nông

nghiệp - xây dựng và
môi trường

UBND xã Văn Lem 29/12/2010

5 Trần Thị Kim Phú 1986 Kinh Đại học Quản lý đất
đai A1 3 3,00

Địa chính - nông
nghiệp - xây dựng và

môi trường
UBND xã Đăk Trăm 29/12/2010

6 A Lék 1987 Xơ
đăng

Trung cấp Quản lý
đất đai B 6 2,86

Địa chính - nông
nghiệp - xây dựng và

môi trường
UBND xã Đăk Rơ Nga 01/01/2011

Danh sách này gồm có 10 trường hợp

Stt Họ và tên

Năm sinh
Dân
tộc

Trình độ chuyên
môn/chuyên

ngành đào tạo

Mức lương hiện hưởng Vị trí công tác đang đảm nhiệm định kỳ phải chuyển đổi

Ghi chú
Ngạch/CDNN

Mã số
ngạch/Mã số
CDNN/Bảng

lương

Bậc Hệ số Chức danh, vị trí
công tác Đơn vị công tác

Thời gian bắt đầu
giữ chức danh, vị
trí công tác hiện

nayNữ Nam
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